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HỘI ĐỒNG SƯ CẢ HỒI GIÁO BANI 

TỈNH ……………………… 

BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

PHIẾU KHẢO SÁT 

Phiếu khảo sát nhằm mục đích lấy ý kiến riêng của từng cá nhân về quan điểm tôn giáo hiện nay 

mà các giáo sĩ (Acar) đang thờ phượng và tôn kính. Phiếu dành cho giáo sĩ (Acar) và mọi tín đồ 

Bani Awal (Gahéh – người dân thường). 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Họ và tên: ........................................................................................................................... 

2. Năm sinh: ........................................................................................................................... 

3. Giáo sĩ (Acar) tại thánh đường: ...................................... Tỉnh: .....................................    

4. Cấp bậc của giáo sĩ trong thánh đường: ............................................................................. 

5. Trình độ học vấn:   - Đại học 

    - Lớp 12/12 

    - Lớp khác:  

 

6. Nghề nghiệp:  ..................................................................................................................... 
 

II. THÔNG TIN TÔN GIÁO 

PHẦN A: Mỗi câu có nhiều phương án trả lời, giáo sĩ (Acar) hãy chọn và khoanh tròn ( hoặc 

✓ ) phương án đúng nhất cho mỗi câu. 
 

Câu 1. Thượng đế mà Giáo sĩ (Acar) đang tôn thờ tên gì? 

a) Thượng đế Allah   b) Thần Brahma 

c). Thần Vishnu   d). Thần Shiva 

e). Thần Parvati   f). Thần Ganesha 

g). Nếu không có tên ở trên thì ghi tên cụ thể:  ...................................................................... 

 

Câu 2. Giáo sĩ (Acar) có thờ thần linh nào trong tháp dưới đây? 

a)  Tháp Po Ina Nagar   b) Tháp Po Sah Anaih 

c). Tháp Po Klaong Garay  d). Tháp Po Dam 

e). Tháp Po Rome   f). Không thờ thần linh 

g). Nếu không có tên ở trên thì ghi tên cụ thể:  ......................................................................  
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Câu 3. Thiên sứ (nabi) sau cùng (hiện tại) mà giáo sĩ (Acar) đang tôn kính nhất là ai? 

a). Thiên sứ Muhammad  b). Thiên sứ Adam  

c). Thiên sứ Ibrahim   d). Thiên sứ Musa (Moses) 

e). Thiên sứ Ysa (Jesu)  f). Vua Po Rome 

g). Nếu không có tên ở trên thì ghi tên cụ thể:  ...................................................................... 

 

Câu 4. Thiên Kinh (Kinh sách) mà giáo sĩ (Acar) đang đọc tên gì? 

a). Thiên Kinh Koran (Hồi giáo)  b). Kinh Vệ-đà (Bàlamon giáo) 

c). Kinh Adi Granth (Sikh giáo)  d). Kinh Thánh Hebrew (Do Thái) 

e). Kinh Cựu Ước (Kitô giáo)   f). Kinh Đại thừa (Phật giáo) 

g). Nếu không có tên ở trên thì ghi tên cụ thể: ....................................................................... 

 

Câu 5. Thiên Kinh (Kinh sách) mà giáo sĩ (Acar) đang đọc, viết bằng chữ gì? 

a). Chữ Ả Rập   b). Chữ Ấn Độ 

c). Chữ Thrah Chăm  d). Chữ cổ Chăm 

e). Chữ Malaysia  f). Chữ phổ thông (Việt) 

g). Nếu không có tên ở trên thì ghi tên cụ thể: ....................................................................... 

 

Câu 6. Thiên Kinh (Kinh sách) mà giáo sĩ (Acar) đang đọc, viết bằng tiếng gì? 

a). Tiếng Ả Rập  b). Tiếng Ấn Độ 

c). Tiếng Chăm  d). Tiếng Việt 

e). Tiếng Malaysia  f). Tiếng Indonesia 

g). Nếu không có tên ở trên thì ghi tên cụ thể: ....................................................................... 

 

Câu 7. Tôn giáo (hay hệ phái tôn giáo) của giáo sĩ (Acar) đang theo tên gì: 

a). Awal (a-vanh) [Islam]   b). Hồi giáo (Islam) 

c). Ahier (a-hinh) [Islam]   d). Bà-la-môn (Hindu) 

e). Bani (bà-ni) [Islam]    f). Islam (Asulam, Athalam, …) 

g). Nếu không có tên ở trên thì ghi tên cụ thể:  ...................................................................... 
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Câu 8. Tôn giáo (hay hệ phái tôn giáo) của giáo sĩ (Acar) có nguồn gốc từ nước nào? 

a). Ả Rập   b). Ấn Độ 

c). Do Thái   d). Trung Quốc 

e). Malaysia   f). Indonesia 

g). Nếu không có tên ở trên thì ghi tên cụ thể:  ...................................................................... 

 
Câu 9. Giáo sĩ (Acar) thường hành lễ tôn giáo ở đâu? 

a). Thánh đường (Magik)   b). Nhà chùa 

c). Tháp Po Rome   d). Tháp Po Ina Nagar 

e). Tháp Po Klaong Garay  f). Ở nhà  

g). Nếu không có tên ở trên thì ghi tên cụ thể: ....................................................................... 

 

Câu 10. Trong một số lễ bên Ahier (a-hinh) tổ chức có mời giáo sĩ Awal (a-vanh) đi cầu nguyện 

như lễ: Rija nagar (Lễ đầu năm Chăm lịch), Mbeng bar huak (cầu an, cầu phước), rao sang (tẩy 

uế), mbeng pabe ka Po (cúng dê cho Allah), kaok thun (cúng đầu năm), …. Nếu Acar được mời 

đi cầu nguyện thì Acar sẽ đọc Thiên kinh nào? 

a). Thiên Kinh Koran (Hồi giáo)  b). Kinh Cựu Ước (Kitô giáo)  

c). Kinh Đại thừa (Phật giáo)   d). Kinh Adi Granth (Sikh giáo) 

e). Kinh Vệ-đà (Bàlamon giáo)  f). Kinh Thánh Hebrew (Do Thái) 

g). Nếu không có tên ở trên thì ghi tên cụ thể: ....................................................................... 

 

PHẦN B: Mỗi câu dưới đây hãy chọn một cách trả lời:   phương án a) hoặc phương án b). 

 

Câu 11. Giáo sĩ Acar có được vào bên trong Tháp Chăm để cúng bái không? 

a). Nếu trả lời có, thì vào Tháp Chăm cúng bái nhân dịp nào? .............................................  

b). Nếu không được phép vào Tháp Chăm cúng bái, thì tại sao? .....Trả lời: chỉ thờ Allah 

 

Câu 12. Giáo sĩ (Acar) có được phép rót rựu (hai trứng gà) để cúng thần linh không? 

a). Nếu trả lời có, thì cúng thần linh tên gì?........................................................................... 

b). Nếu không được phép rót rựu cúng thần linh, thì tại sao?.........Trả lời: không cúng thần linh 

 

https://menback.com/thu-vien/kinh-ve-da-the-vedas-va-ao-nghia-thu-upanishads-la-gi.html
https://menback.com/thu-vien/kinh-ve-da-the-vedas-va-ao-nghia-thu-upanishads-la-gi.html
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Câu 13.  Giáo sĩ (Acar) bên hệ phái Awal (a-vanh) buộc phải tôn thờ Thượng đế Allah. Giáo sĩ 

Awal có thờ thần linh bên Ahier (a-hinh) không như (Brahma, Vishnu, Shiva, …). 

a). Nếu có, thờ thần Ahier (Brahma, Vishnu, Shiva) ở đâu? ..................................................  

b). Nếu chỉ thờ thánh Allah, thờ ở đâu?..........Trả lời: thờ trong Thánh đường (Magik) 

 

Câu 14. Một số người Chăm cho rằng Awal (a-vanh), Ahier (a-hinh) bởi vua Po Rome sáng lập 

nên vua Po Rome là giáo chủ (thiên sứ)? Quan điểm riêng của giáo sĩ (Acar) là đúng hay sai? 

a). Đúng, cho biết ý kiến:  ...................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

b). Sai, cho biết ý kiến: .......................................................................................................... 

…………………………………………Trả lời: Muhammad là Thiên sứ đạo Awal (a-vanh) 

 

Câu 15. Thánh đường là nơi thờ phượng, nơi cầu nguyện, nơi hành lễ của giáo sĩ Acar thuộc hệ 

phái Awal (a-vanh) và tín đồ (Trên các thánh đường có ghi: Allah và Muahammad). 

Một vài người cho rằng, giáo sĩ Acar có thờ tổ tiên và thờ thần linh Champa…điều này có hay 

không? 

a). Nếu trả lời có, Acar cho biết thờ ông bà tổ tiên ở đâu, thờ như thế nào?  Được biết trong nhà 

của Acar và tín đồ không được phép lập bàn thờ tổ tiên và thần linh:  ................................. 

b). Nếu trả lời không, vì tôn giáo Awal chỉ duy nhất thờ Allah và không được phép thờ tổ tiên, 

hay thờ các thần linh, không được lập bàn thờ trong nhà ................................................. 

 

---HẾT--- 

 

Cảm ơn các giáo sĩ (Po Gru, Imam, Katip, Acar) và tín đồ thuộc hệ phái Awal (Agama Awal) đã 

tranh thủ thời gian tham gia đánh giá phiếu khảo sát nhằm góp ý xây dựng quan điểm riêng về tôn 

giáo và tín ngưỡng của dân tộc Chăm. 

Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, xin cảm ơn sự đóng góp của các 

vị, chúc các quý vị luôn dồi dào sức khỏe và đoàn kết. Thân ái! 

 

 

 


